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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/7/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin lũ trên các sông Thao, Lô, Cầu và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên, trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang biến đổi chậm; mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống. Lúc 7h00 ngày 14/7, mực nước trên các sông như sau: Sông Thao tại Yên Bái: 29,98m (dưới BĐ1: 0,02m); Sông Chảy tại Bảo Yên: 71,25 (trên BĐ1: 0,25m); Sông Lô tại Tuyên Quang: 20,52 m (dưới BĐ1: 1,48 m); Sông Cầu tại Đáp Cầu: 3,94m (dưới BĐ1: 0,36m).

Dự báo: 12 giờ tới, mực nước các sông như sau: Sông Thao tại Yên Bái: 29,85m (dưới BĐ1: 0,15m); Sông Chảy tại Bảo Yên: 70,80m (mức BĐ1: 0,2m); Sông Lô tại Tuyên Quang: 20,40m (dưới BĐ1: 1,60m); Sông Cầu tại Đáp Cầu: 3,85m (dưới BĐ1: 0,45m). Mực nước tại các sông có xu hướng giảm từ 05-25cm trong 12 giờ tiếp theo.
Cảnh báo: Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên tỉnh Lai Châu; Mường Nhé, Tuần Giáo, Điện Biên, Nậm Pô tỉnh Điện Biên; Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp tỉnh Sơn La; Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, SaPa tỉnh Lào Cai; Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang; Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

2. Tin về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông:

Hồi 01h00 ngày 15/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-50km/h), giật cấp 8-9.

 Dự báo: trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 16/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng-Nghệ An khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109 đến 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01h00 ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông trên Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng-Nghệ An khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; từ gần sáng ngày 16/7 ở khu vực phía Đông của Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều và đêm ngày 16/7 đến hết ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm.

4. Thời tiết ngày và đêm 15/7:

- Bắc Bộ, Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 13/7 đến 19h00 ngày 14/7, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, rải rác có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Tuần Giáo (Điện Biên)
	54 mm
	
	Tương Dương (Nghệ An)
	70 mm

	Bình Lư (Lai Châu)
	67 mm
	
	Thạch Giám (Nghệ An) 
	81 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	58 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	79 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	59 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	67 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 14/7 đến 07h00 ngày 15/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, rải rác có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Khau Phạ (Yên Bái)
	54 mm
	
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	41 mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	33 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa) 
	32 mm

	Ba Lạt (Thái Bình)
	47 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 12/7 đến 19h00 ngày 14/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Ngòi Thia (Yên Bái)
	214 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	240 mm

	Ngòi Hút (Yên Bái)
	181 mm 
	
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	166 mm

	Lang Giữa (Yên Bái)
	164 mm
	
	Yên Định (Thanh Hóa)
	163 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	161 mm
	
	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	258 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước sông Thao, sông Lô đang xuống, hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên, mực nước các sông trong hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 15/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +5,38m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +2,51m.
Dự báo: Đến 7h00 ngày 16/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng xuống mức +5,25m; đến 19h00 ngày 15/7 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức +2,55m.
b) Các hệ thống sông khác: biến đổi chậm và còn ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 15/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	14/7
	475,00
	372,10
	604
	401
	475,0

	
	
	15/7
	475,00
	372,10
	404
	401
	

	Huội Quảng
	7h
	14/7
	369,98
	199,90
	505
	459
	370,0

	
	
	15/7
	369,98
	200,60
	460,50
	460,20
	

	Lai Châu
	7h
	14/7
	294,30
	204,55
	2.012
	1.603
	295,0

	
	
	15/7
	294,85
	206,25
	2.776
	2.776
	

	Sơn La
	7h
	14/7
	199,94
	118,58
	5.141
	3.197
	200

	
	
	15/7
	200,64
	118,51
	5.373
	3.151
	

	Hòa Bình
	7h
	14/7
	101,66
	12,29
	3.460
	310
	105,0

	
	
	15/7
	102,58
	12,33
	3.880
	870
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/7
	107,79
	53,92
	1.602
	1.769
	105,2

	
	
	15/7
	107,35
	53,90
	1.349
	1.764
	

	Thác Bà
	7h
	14/7
	52,32
	20,84
	760
	0
	56,0

	
	
	15/7
	52,61
	20,86
	507
	0
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 02 cửa xả đáy; hồ Lai Châu đang mở 02 cửa xả tràn; hồ Bản Chát và Huội Quảng đang mở 01 cửa xả tràn.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: Hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 55-65% (riêng tại Thanh Hóa các hồ đạt trung bình 35%), ở khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 60-70% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
Hiện các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý bố trí trực 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn.
Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả với lưu lượng 90 m3/s; hồ Núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 100 m3/s (từ 13h00 ngày 14/7/2017).

IV. TÌNH HÌNH TIÊU NƯỚC ĐỆM CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, hiện nay các hệ thống thủy lợi lớn trên khu vực ĐBSH đang tiếp tục tiêu nước đệm để chủ động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của ATNĐ và xả nước từ các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng.

V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỂN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN:


Theo báo cáo nhanh số 238/BC-CQTT ngày 15/7/2017 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TCKN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h30 ngày 15/72017, các tỉnh, thành phố ven biển gồm: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa  đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đém, hướng dẫn cho 28.316 phương tiện/122.871 người và 1.083 lều, chòi NTTS /1.132 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động di chuyển tránh khỏi vùng nguy hiểm, cụ thể như sau:

· Hoạt động ở khu vực từ 15 đến 20 độ Vĩ Bắc (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa): 16.842 tàu/73.353 người;

· Hoạt động ven bờ và các vùng biển khác: 11.474 tàu/49.518 người;

· Có 1.083 lều, chòi NTTS/1.132 người (Ninh Bình 196 chòi/154 người; Nam Định 887 lều chòi/978 người;

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).
VI. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Sáng ngày 14/7/2017, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT đã chủ trì cuộc họp họp khẩn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương, các công ty thủy điện phía Bắc và Ban chỉ huy PCTT một số tỉnh, các đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng nhằm ứng phó với mưa, lũ.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN đã có Công điện số 18/CĐ-TW hồi 18 giờ 30 ngày 14/7/2017 gửi các Bộ, ngành, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố chỉ đạo một số nội dung để đối phó với ATNĐ và tình hình mưa lũ có thể xảy ra từ tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ và tình hình mưa lũ, chuyển tin đến các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Ban chỉ huy các tỉnh, thành phố có liên quan để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó.
- Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát tình hình các bản tin về ATNĐ, thông tin về diễn biến mưa, lũ tại các tỉnh Bắc Bộ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; 
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của ATNĐ và mưa, lũ và tình hình thiên tai để nhân dân biết, chủ động ứng phó phù hợp.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, ATNĐ trên biển Đông; trong ngày các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo gửi các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục diễn biến của ATNĐ và tình hình mưa lũ, lũ quét để triển khai các biện pháp ứng phó.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

- Theo dõi sát diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và tăng cường thông tin đến các cấp chính quyền và người dân;

- Rà soát các phương án và có kế hoạch di dời người dân vùng ven biển cửa sông; 
- Cập nhật thường xuyên tình hình tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ; điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp;

- Chủ động các biện pháp đối phó với tình hình mưa lũ lớn sau bão./.
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